


Giáo án số: 

1



Số tiết: 

5

Tổng số tiết đã giảng: 
0




Thực hiện ngày: 
07-07-2016 
Tên bài học:
 

Chương1.  Tổng quan về các phương pháp gia công đặc biệt 

Chương 2. Các phương pháp gia công cơ
- Mục đích: Sinh viên học tổng quan về các phương pháp gia công đặc biệt, về một số các phương pháp gia công cơ
- Yêu cầu: + SV trình bày được phân loại, một số đặc trưng của một số các phương pháp gia công đặc biệt
        + SV trình bày được một số đặc trưng, những đặc tính ưu việt và phạm vi ứng dụng của một số phương pháp gia công đặc biệt

I. ỔN ĐỊNH LỚP: 3 phút 

Số sinh viên vắng:


Tên:
- Nội dung nhắc nhở :
Chuẩn bị tài liệu, làm bài tập.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:
III. GIẢNG BÀI MỚI

- Đồ dùng dạy học: bảng, phấn, projector, máy vi tính.
Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	Chương 1. Tổng quan về các phương pháp gia công đặc biệt

1.1 Nhu cầu về các phương pháp gia công đặc biệt

1.2 Phân loại các phương pháp gia công đặc biệt

1.3 Một số đặc trưng của phương pháp gia công đặc biệt

1.4 Những đặc tính ưu việt của một số phương pháp gia công đặc biệt

1.5 Phạm vi ứng dụng của một số phương pháp gia công đặc biệt
	30’

30’

40’

40’

30’
	Gv giới thiệu tổng quan  về các phương pháp gia công đặc biệt

GV Thuyết trình 
SV lắng nghe, ghi chép

Gv đặt câu hỏi, SV trả lời câu hỏi

	2
	Chương 2. Các phương pháp gia công cơ
2.1 Gia công siêu âm (Ultrasonic Maching – USM)

  2.1.1 Cơ sở lý thuyết và nguyên lý gia công

  2.1.2 Thiết bị và dụng cụ

  2.1.3 Các thông số công nghệ 

  2.1.4 Một số công nghệ gia công bằng siêu âm

  2.1.5 Ưu – Nhược điểm và phạm vi ứng dụng
	45’

	GV Đặt vấn đề

Thuyết trình có minh họa
SV trả lời câu hỏi, lắng nghe, quan sát và ghi chép


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 5 phút

Gv tóm tắt lại một số đặc tính của phương pháp gia công đặc biệt, tóm tắt về công nghệ gia công siêu âm
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 2 phút.
1. Cho biết một số đặc tính ưu việt của một số phương pháp gia công đặc biệt

2. Cho biết nguyên lý gia công siêu âm 
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên



THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 











Ngày 05 tháng 07 năm 2016



















    Chữ ký giảng viên

  Bùi Anh Tuấn












     


  Đỗ Thị Phương Khanh

Giáo án số: 

2



Số tiết: 

5

Tổng số tiết đã giảng: 
5




Thực hiện ngày: 
08-07-2016 

Tên bài học:
 

Chương 2. Các phương pháp gia công cơ (tt)

- Mục đích

- Sinh viên học về một số các phương pháp gia công cơ như : gia công công siêu âm, Cắt bằng tia nước, cắt bằng tia nước có hạt mài, cắt bằng kim cương, cắt có dao động, cắt sử dụng các chất lỏng trơn nguội, môi trường khí và chất bôi trơn rắn

- Yêu cầu: SV trình bày được nguyên lý gia công, vật liệu, dụng cụ và các đặc điểm của các phương pháp gia công cơ như trên
I. ỔN ĐỊNH LỚP:
 1 phút 

Số sinh viên vắng:


Tên:
- Nội dung nhắc nhở :

Chuẩn bị tài liệu
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 8  phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: 
1. Cho biết một số đặc tính ưu việt của một số phương pháp gia công đặc biệt

2. Cho biết nguyên lý gia công siêu âm 
III. GIẢNG BÀI MỚI

- Đồ dùng dạy học: bảng, phấn, projector, máy vi tính.
Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	Chương 2. Các phương pháp gia công cơ (tt)

2.2 Cắt bằng tia nước (Water Jet Cutting – WJC)

   2.2.1 Nguyên lý gia công

   2.2.2 Thiết bị và dụng cụ

   2.2.3 Các thông số công nghệ

   2.2.4 Ưu – Nhược điểm và phạm vi ứng dụng

2.3 Gia công bằng tia nước có hạt mài (Abrasive Water Jet Cutting – AWJC)

   2.3.1 Nguyên lý gia công

   2.3.2 Thiết bị và dụng cụ

   2.3.3 Các thông số công nghệ

   2.3.4 Ưu – Nhược điểm và phạm vi ứng dụng

2.4 Gia công sử dụng kim cương

   2.4.1 Nguyên lý gia công

   2.4.2 Vật liệu

   2.4.3 Dụng cụ

2.5 Gia công cắt có dao động

   2.5.1 Nguyên lý gia công

   2.5.2 Vật liệu

   2.5.3 Dụng cụ 

2.6 Gia công cắt sử dụng các chất lỏng trơn nguội, môi trường khí và chất bôi trơn rắn

   2.6.1 Sử dụng các môi trường công nghệ

   2.6.2 Sử dụng các chất lỏng trơn nguội

   2.6.3 Phương pháp đưa các chất lỏng trơn nguội vào vùng cắt

   2.6.4 Sử dụng các môi trường khí

   2.6.5 Sử dụng các chất bôi trơn
	40’

45’

40’

45’

40’
	GV Thuyết trình 
SV lắng nghe, ghi chép

Gv đặt câu hỏi, SV trả lời câu hỏi
GV Đặt vấn đề

Thuyết trình có minh họa

SV trả lời câu hỏi, lắng nghe, quan sát và ghi chép


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 5 phút

Gv tóm tắt lại các đặc điểm chính của các phương pháp gia công cơ
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian  1 phút.

1. Hãy so sánh ưu nhược điểm của các phương pháp gia công cơ
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên



THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 











Ngày 06 tháng 07 năm 2016



















    Chữ ký giảng viên

Bùi Anh Tuấn  














       Đỗ Thị Phương Khanh

 Giáo án số: 

3



Số tiết: 

5

Tổng số tiết đã giảng: 
10




Thực hiện ngày: 
14-07-2016 

Tên bài học:
 

Chương 3. Các phương pháp gia công hóa

Chương 4. Các phương pháp gia công điện

- Mục đích

- SV học về đặc điểm, nguyên lý gia công … của các phương pháp gia công hóa và phương pháp gia công điện 

- Yêu cầu

+ Trình bày được nguyên lý gia công của các phương pháp gia công hóa 
+ So sánh được ưu nhược điểm của các phương pháp gia công hóa như: phay hóa, tạo phôi hóa, khắc hóa, quang hóa

  
+ Trình bày được nguyên lý gia công của từng phương pháp
I. ỔN ĐỊNH LỚP:
1 phút 


Số sinh viên vắng:


Tên:
- Nội dung nhắc nhở :

Chuẩn bị tài liệu, làm bài tập.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 5   phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

1. Hãy so sánh ưu nhược điểm của các phương pháp gia công cơ
III. GIẢNG BÀI MỚI

- Đồ dùng dạy học: bảng, phấn, projector, máy vi tính.
Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	Chương 3. Các phương pháp gia công hóa (4 tiết)

3.1 Nguyên lý gia công

3.2 Phay hóa

   3.2.1 Giới thiệu công nghệ phay hóa

   3.2.2 Nguyên lý gia công

   3.2.3 Các đặc điểm khi gia công

   3.2.4 Các hóa chất khắc hóa thường dung

   3.2.5 Thiết bị gia công

   3.2.6 Ưu – nhược điểm và phạm vi ứng dụng

3.3 Tạo phôi hóa

   3.3.1 Nguyên lý gia công

   3.3.2 Ưu – nhược điểm và phạm vi ứng dụng

3.4 Khắc hóa

3.5 Gia công quang hóa

   3.5.1 Nguyên lý gia công

   3.5.2 Các thông số công nghệ

   3.5.3 Ưu – nhược điểm và phạm vi ứng dụng
	30’

45’

40’

15’

40’
	GV Thuyết trình 
SV lắng nghe, ghi chép

Gv đặt câu hỏi, SV trả lời câu hỏi

	2
	Chương 4. Các phương pháp gia công điện (1 tiết)

4.1 Phương pháp gia công điện hóa

   4.1.1 Tổng quan về phương pháp gia công điện hóa

   4.1.2 Nguyên lý gia công điện hóa
	45’
	GV Đặt vấn đề

Thuyết trình có minh họa

SV trả lời câu hỏi, lắng nghe, quan sát và ghi chép


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 3 phút

Gv nhấn mạnh về nguyên lý gia công của từng phương pháp
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 1 phút.

1. So sánh ưu nhược điểm của các phương pháp gia công hóa
2. Cho biết những điểm chung nhất về nguyên lý gia công của các phương pháp gia công hóa
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên



THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 











Ngày 12 tháng 07 năm 2016



















    Chữ ký giảng viên

Bùi Anh Tuấn  














        Đỗ Thị Phương Khanh



Giáo án số: 

4



Số tiết: 

5

Tổng số tiết đã giảng: 
15




Thực hiện ngày: 
15-07-2016
Tên bài học:
 

Chương 4. Các phương pháp gia công điện (3 tiết)
Kiểm tra giữa học phần (2 tiết)
- Mục đích

- SV học tổng quan, nguyên lý gia công của các phương pháp gia công điện
- Yêu cầu

+ SV so sánh được ưu và nhược điểm của các phương pháp gia công điện
+ SV trình bày được nguyên lý gia công của từng phương pháp gia công điện
+ SV nêu được các dụng cụ, thiết bị cần thiết khi dùng các phương pháp gia công điện
I. ỔN ĐỊNH LỚP:
1 phút 


Số sinh viên vắng:


Tên:
- Nội dung nhắc nhở :

Chuẩn bị tài liệu, làm bài tập.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 8  phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

1. So sánh ưu nhược điểm của các phương pháp gia công hóa

2. Cho biết những điểm chung nhất về nguyên lý gia công của các phương pháp gia công hóa
III. GIẢNG BÀI MỚI

- Đồ dùng dạy học: bảng, phấn, projector, máy vi tính.
Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	Chương 4. Các phương pháp gia công điện (tt)
   4.1.3 Thiết bị gia công điện hóa

   4.1.4 Dụng cụ và dung dịch điện phân

   4.1.5 Các thông số và khả năng công nghệ

   4.1.6 Ưu – nhược điểm và phạm vi ứng dụng

4.2 Gia công điện cơ – hóa 

   4.2.1 Đánh bóng điện hóa

   4.2.2 Gia công lỗ điện hóa

   4.2.3 Mài điện hóa

   4.2.4 Mài khôn điện hóa

   4.2.5 Mài nghiền điện hóa (electrochemical lapping)

4.3 Gia công điện tiếp xúc

   4.3.1 Nguyên lý gia công

   4.3.2 Phân loại các nguyên công gia 
công điện tiếp xúc

   4.3.3 Các phương pháp gia công điện tiếp xúc thông thường

   4.3.4 Thiết bị và dụng cụ

   4.3.5 Các thông số công nghệ 

   4.3.6 Ưu – nhược điểm và phạm vi ứng dụng
	30’

40’

45’


	Thuyết trình có minh họa

SV quan sát và thực hành
GV Đặt vấn đề

Thuyết trình có minh họa

SV trả lời câu hỏi, lắng nghe, quan sát và ghi chép

	
	Kiểm tra giữa học phần
	90’
	


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 5 phút

GV nhấn mạnh về nguyên lý gia công của từng phương pháp gia công điện, về các dụng cụ thiết bị cần thiết của mỗi phương pháp và đặc điểm của từng PP gia công điện
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian  1 phút.

1. So sánh về ưu và nhược điểm của các phương pháp gia công điện
2. Trình bày nguyên lý gia công của từng phương pháp
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 











Ngày 13 tháng 07 năm 2016



















    Chữ ký giảng viên

Bùi Anh Tuấn  














       Đỗ Thị Phương Khanh



Giáo án số: 

5



Số tiết: 

5

Tổng số tiết đã giảng: 
20




Thực hiện ngày: 21-07-2016
Tên bài học:
 

Chương 4. Các phương pháp gia công điện (tt 2 tiết)

Chương 5. Các phương pháp gia công nhiệt (3 tiết)
- Mục đích

- SV học về các đặc điểm, nguyên lý, dụng cụ, thiết bị … của 1 số các phương pháp gia công nhiệt
- Yêu cầu

- SV trình bày được tổng quan về gia công tia lửa điện
I. ỔN ĐỊNH LỚP:
1 phút 

Số sinh viên vắng:


Tên:
- Nội dung nhắc nhở :

Chuẩn bị tài liệu, làm bài tập.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 8  phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

1. So sánh về ưu và nhược điểm của các phương pháp gia công điện

2. Trình bày nguyên lý gia công của từng phương pháp
III. GIẢNG BÀI MỚI

- Đồ dùng dạy học: bảng, phấn, projector, máy vi tính.
Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	Chương 4. Các phương pháp gia công điện (tt)
4.4 Gia công cơ ANOT
   4.4.1 Nguyên lý gia công

   4.4.2 Các thông số công nghệ

   4.4.3 Phạm vi ứng dụng


	75’


	Thuyết trình có minh họa

SV quan sát, lắng nghe và ghi chép

	2
	Chương 5. Các phương pháp gia công nhiệt

5.1 Gia công tia lửa điện (Electric Discharge Machining – EDM) 

   5.1.1 Bản chất vật lý của quá trình phóng
 tia lửa điện

   5.1.2 Gia công tia lửa điện dùng điện 
cực thỏi (EDM Die Sinking)

   5.1.3 Gia công tia lửa điện bằng dây cắt
 (Wire – cut EDM)
	45’

45’

45’
	GV hướng dẫn cho SV thảo luận nhóm


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 5 phút

GV nhấn mạnh về sự giống và khác nhau, về ưu và nhược điểm của các phương pháp gia công nhiệt
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 1 phút.

1. So sánh về ưu và nhược điểm của các phương pháp gia công nhiệt
2. So sánh về đặc điểm của các phương pháp gia công nhiệt
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên



THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 











Ngày 19 tháng 07 năm 2016



















    Chữ ký giảng viên

Bùi Anh Tuấn













            Đỗ Thị Phương Khanh



Giáo án số: 

6



Số tiết: 

05

Tổng số tiết đã giảng: 
25




Thực hiện ngày: 
22-07-2016
Tên bài học:
 

Chương 5. Các phương pháp gia công nhiệt

- Mục đích

- SV học về đặc điểm của các phương pháp gia công nhiệt
- Yêu cầu

- Trình bày được về đặc điểm, nguyên lý gia công của các phương pháp gia công nhiệt

- So sánh được về ưu và nhược điểm của các phương pháp gia công nhiệt

I. ỔN ĐỊNH LỚP:
1 phút 

Số sinh viên vắng:


Tên:
- Nội dung nhắc nhở :

Chuẩn bị tài liệu, làm bài tập.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 8  phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

1. So sánh về ưu và nhược điểm của các phương pháp gia công nhiệt

2. So sánh về đặc điểm của các phương pháp gia công nhiệt
III. GIẢNG BÀI MỚI

- Đồ dùng dạy học: bảng, phấn, projector, máy vi tính.
Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	Chương 5. Các phương pháp gia công nhiệt

   5.1.4 Khoan tia lửa điện
   5.1.5 Mài tia lửa điện (Electric
 Discharge Grinding – EDG)

   5.1.6 Đặc điểm và phạm vi ứng dụng của gia công bằng tia lửa điện

   5.2 Gia công tia điện tử

   5.2.1 Nguyên lý gia công

   5.2.2 Công nghệ và thiết bị

   5.2.3 Các thông số công nghệ và khả 
năng công nghệ

   5.2.4 Đặc điểm và phạm vi ứng dụng

5.3 Gia công bằng Laser

   5.3.1 Nguyên lý gia công

   5.3.2 Thiết bị và dụng cụ

   5.3.3 Các thông số công nghệ và khả
 năng công nghệ

   5.3.4 Đặc điểm và phạm vi ứng dụng

5.4 Gia công tia bằng Plasma
   5.4.1 Khái niệm về Plasma
   5.4.2 Cắt bằng tia Plasma

   5.4.3 Tiện bằng tia Plasma
	40’

40’

40’

45’

45’


	Thuyết trình có minh họa

SV quan sát và ghi chép
GV Đặt vấn đề

Thuyết trình có minh họa

SV trả lời câu hỏi, lắng nghe, quan sát và ghi chép


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 5 phút

GV tóm tắt các điểm quan trọng của từng phương pháp gia công nhiệt
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian  1 phút.

1. Trình bày nguyên lý gia công của từng PP gia công nhiệt
2. So sánh ưu và nhược điểm của các PP gia công nhiệt
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên
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Ngày 20 tháng 07 năm 2016



















    Chữ ký giảng viên

Bùi Anh Tuấn














       Đỗ Thị Phương Khanh
1

